
KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO
 PHÓ TRƯỞNG BAN

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /ĐHKT-ĐT TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2025

LỊCH THI HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2025

KHÓA 50 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐỢT 2)

Ban Đào tạo kính gửi các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm Lịch thi học kỳ đầu năm 
2025 của sinh viên Khóa 50 ĐHCQ (Đợt 2). Đề nghị các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung 
tâm thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện các nội dung sau:
1. Sinh viên chuẩn bị thẻ sinh viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra theo quy chế.
2. Đối với hình thức thi trực tuyến (ONLINE):
   - Phòng thi trong lịch thi dành cho Cán bộ coi thi đến UEH tổ chức thi. Riêng sinh viên sẽ THI 
ONLINE.
   - Sinh viên xem lịch thi trên trang thông tin cá nhân http://student.ueh.edu.vn/
   - Sinh viên học tại các cơ sở của UEH tại TP. HCM không đủ điều kiện về thiết bị, đường 
truyền để dự thi trực tuyến (theo Quy định số 4419/QĐ-ĐHKT-KHĐTKT) đăng ký theo link: 
http://dangkythi.ueh.edu.vn/ để được xếp thi trực tuyến tại phòng máy tính của UEH. Do số 
lượng máy vi tính có hạn; nếu số lượng sinh viên đăng ký vượt giới hạn thì thời gian thi, địa điểm 
thi trực tuyến tại Phòng máy UEH sẽ thay đổi có thể cách xa so với lịch thi đã thông báo. Thời 
hạn sinh viên đăng ký từ ngày 08/03/2025 đến ngày 10/03/2025. Kết quả đăng ký và thông tin 
lịch thi thay đổi sẽ được cập nhật tại https://daotao.ueh.edu.vn/category/tin-tuc/ vào ngày 
30/03/2025.
   - Danh sách sinh viên đưa vào lớp thi trước ngày 08/03/2025 để sinh viên có đầy đủ thông tin 
về lịch thi trước khi đăng ký.
   - Đề thi trực tuyến được sử dụng tài liệu thì chỉ được sử dụng tài liệu bản cứng, không được sử 
dụng file mềm hoặc tra cứu trên máy tính và các thiết bị khác.
3. Đối với hình thức thi tập trung:
- Sinh viên đến trường dự thi theo phòng thi và thời gian thi đúng trên Portal của sinh viên.

- Như trên;
- Ban Quản trị hạ tầng; 
- Ban BĐCLvKSNB;
- Website B.ĐT;
- Lưu: VT, B.ĐT.

Nơi nhận:

ThS. Võ Thị Tâm

Kính gửi: Các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm

- Các giảng đường  B1...   thi tại cơ sở B1 - 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM (Khu B1)
- Các giảng đường  B2...   thi tại cơ sở B2 - 279 Nguyễn Tri Phương P.5 Q.10 TP.HCM (Khu B2)
- Các giảng đường  O...   thi tại cơ sở O - Cơ sở ảo sử dụng cho các hình thức thi trực tuyến

* Địa điểm thi:
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NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN - HỌC PHẦN THI TẬP TRUNG TẠI PHÒNG MÁY TÍNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Cơ sở dữ liệu

 (Đặng Thái Thịnh)

25D1INF50900
606

25/04/2025 - 12g30 B2-510 47

NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN CÓ THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

 (Nguyễn Mạnh Tuấn)

25D1INF50911
603

06/04/2025 - 06g45 VPK.CNTTKD 44

2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 (Đặng Ngọc Hoàng Thành)

25D1INF50900
703

18/04/2025 - 06g45 VPK.CNTTKD 46

NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kỹ năng mềm

 (Trần Thanh Tâm)

25D1BUS50309
522

23/04/2025 - 14g30 BOX-10 48

NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Triết học Mác LêNin

 (Bùi Xuân Thanh)

25D1PHI51002
323

15/04/2025 - 12g30 B2-406 (001 - 023) 23

B2-501 (024 - 046) 23

NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Luật công nghệ thông tin

 (Nguyễn Thùy Dung)

25D1LAW5111
2603

14/04/2025 - 06g45 BOX-01 45

NGÀNH BẢO HIỂM - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Lê Thị Hồng Hoa)

25D1STA50800
533

20/04/2025 55
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NGÀNH BẢO HIỂM - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nguyên lý kế toán

 (Trần Văn Thảo)

25D1ACC5070
0147

16/04/2025 - 14g30 BOX-05 58

2 Kỹ năng mềm

 (Đặng Thu Hương)

25D1BUS50309
529

23/04/2025 - 12g30 BOX-01 60

NGÀNH BẢO HIỂM - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Minh Tuấn)

25D1POL51002
445

24/04/2025 - 12g30 B2-206 (001 - 028) 28

B2-306 (029 - 056) 28

NGÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Ứng dụng công nghệ trong marketing

 (Nguyễn Thanh Minh)

25D1BUS50326
601

13/04/2025 35

NGÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Triết học Mác LêNin

 (Trần Nguyên Ký)

25D1PHI51002
331

15/04/2025 - 14g30 B2-407 38

NGÀNH CÔNG NGHỆ NGHỆ THUẬT - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Lịch sử thiết kế

 (Hoàng Thị Ái Nhân)

25D1MED5481
1001

14/04/2025 41

2 Lịch sử thiết kế

 (Hoàng Thị Ái Nhân)

25D1MED5481
1002

14/04/2025 26

NGÀNH CÔNG NGHỆ NGHỆ THUẬT - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Triết học Mác LêNin

 (Bùi Văn Mưa)

25D1PHI51002
337

15/04/2025 - 14g30 B2-206 (001 - 012) 12

B2-406 (013 - 040) 28

B2-501 (041 - 068) 28
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NGÀNH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Lập trình căn bản

 (Ngô Hiếu Trường)

25D1TEC55001
901

13/04/2025 33

2 Lập trình căn bản

 (Ngô Hiếu Trường)

25D1TEC55001
902

13/04/2025 34

NGÀNH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nguyên lý kế toán

 (Vũ Thu Hằng)

25D1ACC5070
0136

16/04/2025 - 14g30 BOX-15 (001 - 026) 26

BOX-16 (027 - 070) 44

NGÀNH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Triết học Mác LêNin

 (Bùi Văn Mưa)

25D1PHI51002
324

15/04/2025 - 14g30 B1-409 (001 - 022) 22

B1-504 (023 - 063) 41

NGÀNH CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Lập trình căn bản

 (Ngô Hiếu Trường)

25D1TEC55001
903

13/04/2025 31

2 Lập trình căn bản

 (Trần Nguyên Lân)

25D1TEC55001
904

13/04/2025 29

3 Lập trình căn bản

 (Trần Nguyên Lân)

25D1TEC55001
905

13/04/2025 41

4 Quản trị đổi mới sáng tạo

 (Huỳnh Ngọc Quang Anh)

25D1TEC55006
301

20/04/2025 37

5 Quản trị đổi mới sáng tạo

 (Vương Khiết)

25D1TEC55002
001

28/04/2025 63
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NGÀNH CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC 
TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phát triển bền vững

 (Trần Trung Kiên)

25D1ECO50122
013

26/04/2025 - 08g45 BOX-03 (001 - 012) 12

BOX-04 (013 - 068) 56

BOX-05 (069 - 098) 30

2 Phát triển bền vững

 (Nguyễn Lê Hoàng Long)

25D1ECO50122
014

26/04/2025 - 08g45 BOX-05 (001 - 026) 26

BOX-06 (027 - 082) 56

BOX-07 (083 - 097) 15

3 Phát triển bền vững

 (Nguyễn Hữu Dũng)

25D1ECO50122
015

26/04/2025 - 08g45 BOX-02 (001 - 056) 56

BOX-03 (057 - 100) 44

4 Phát triển bền vững

 (Lê Thanh Loan)

25D1ECO50122
016

26/04/2025 - 08g45 BOX-07 (001 - 040) 40

BOX-08 (041 - 096) 56

5 Phát triển bền vững

 (Nguyễn Thị Hồng Thu)

25D1ECO50122
017

26/04/2025 - 08g45 BOX-01 60

NGÀNH CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Triết học Mác LêNin

 (Trần Nguyên Ký)

25D1PHI51002
325

15/04/2025 - 14g30 B2-407 (001 - 010) 10

B2-503 (011 - 038) 28

B2-506 (039 - 064) 26

2 Triết học Mác LêNin

 (Bùi Xuân Thanh)

25D1PHI51002
326

15/04/2025 - 14g30 B2-307 40

NGÀNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Lê Thị Hồng Hoa)

25D1STA50800
527

20/04/2025 55

NGÀNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nguyên lý kế toán

 (Phạm Ngọc Toàn)

25D1ACC5070
0141

16/04/2025 - 14g30 BOX-06 51

2 Kỹ năng mềm

 (Đoàn Đức Minh)

25D1BUS50309
523

23/04/2025 - 14g30 BOX-01 57

Trang  5 / 22Lịch thi HKĐ2025 - Khóa 50 ĐHCQ (Đợt 2)

KHĐTKT.QT.12.03



NGÀNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Minh Tuấn)

25D1POL51002
435

24/04/2025 - 12g30 B2-407 45

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và 
kinh doanh

 (Trần Hà Quyên)

25D1STA50802
902

17/04/2025 43

2 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Trần Hà Quyên)

25D1STA50800
524

20/04/2025 51

3 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Văn Sĩ)

25D1STA50800
525

20/04/2025 44

4 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Hoàng Trọng)

25D1STA50800
526

20/04/2025 56

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Thị Phương Hồng)

25D1ACC5070
6904

29/04/2025 - 06g45 BOX-04 46

2 Nguyên lý kế toán

 (Hoàng Cẩm Trang)

25D1ACC5070
6905

29/04/2025 - 06g45 BOX-02 51

3 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Thị Thu)

25D1ACC5070
6906

29/04/2025 - 06g45 BOX-06 39

4 Nguyên lý kế toán

 (Phạm Quang Huy)

25D1ACC5070
6907

29/04/2025 - 06g45 BOX-03 51

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN 
TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phát triển bền vững

 (Đỗ Kiên Trung)

25D1ECO50122
201

14/04/2025 - 06g45 BOX-02 (001 - 023) 23

BOX-03 (024 - 046) 23
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NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Triết học Mác LêNin

 (Bùi Xuân Thanh)

25D1PHI51002
327

15/04/2025 - 12g30 B2-503 (001 - 023) 23

B2-506 (024 - 045) 22

2 Triết học Mác LêNin

 (Bùi Xuân Dũng)

25D1PHI51002
328

15/04/2025 - 12g30 B2-205 (001 - 027) 27

B2-206 (028 - 053) 26

3 Triết học Mác LêNin

 (Trần Nguyên Ký)

25D1PHI51002
329

15/04/2025 - 12g30 B2-207 49

4 Triết học Mác LêNin

 (Nguyễn Thị Thu Hà)

25D1PHI51002
330

15/04/2025 - 12g30 B2-202 (001 - 027) 27

B2-204 (028 - 054) 27

NGÀNH KẾ TOÁN TÍCH HỢP CHỨNG CHỈ NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ (ACCA) - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Thành Cả)

25D1STA50800
540

20/04/2025 69

NGÀNH KẾ TOÁN TÍCH HỢP CHỨNG CHỈ NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ (ACCA) - HỌC PHẦN TRẮC 
NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tài chính doanh nghiệp

 (Lê Đạt Chí)

25D1FIN50500
101

14/04/2025 - 08g45 BOX-01 (001 - 036) 36

BOX-02 (037 - 073) 37

NGÀNH KẾ TOÁN TÍCH HỢP CHỨNG CHỈ NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ (ACCA) - HỌC PHẦN TRẮC 
NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 ACCA_Kế toán tài chính 2 (ACCA-F3)

 (Trần Thị Phương Thanh)

25D1ACC5072
3501

15/04/2025 - 12g30 B1-409 (001 - 019) 19

B1-504 (020 - 054) 35

2 ACCA_Kế toán quản trị (ACCA-F2)

 (Lê Hoàng Oanh)

25D1ACC5072
3601

17/04/2025 - 14g30 B1-402 (001 - 027) 27

B1-504 (028 - 054) 27

NGÀNH KẾ TOÁN TÍCH HỢP CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ (ICAEW CFAB) - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM 
VÀ TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 ICAEW_Kế toán tài chính 2 (ICAEW 
CFAB-Accounting)

 (Lê Việt)

25D1ACC5072
2501

17/04/2025 - 14g30 B1-803 12
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NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU - HỌC PHẦN THI TẬP TRUNG TẠI PHÒNG MÁY TÍNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Cơ sở công nghệ thông tin

 (Trương Việt Phương)

25D1INF50900
309

25/04/2025 - 12g30 B2-102 41

NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Thị Phương Hồng)

25D1ACC5070
0135

16/04/2025 - 14g30 BOX-08 35

2 Kỹ năng mềm

 (Phan Thắng)

25D1BUS50309
521

23/04/2025 - 12g30 BOX-03 47

NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Nguyễn Thanh Vân)

25D1MAT5080
0110

17/04/2025 - 12g30 B2-212 44

NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Triết học Mác LêNin

 (Trần Nguyên Ký)

25D1PHI51002
322

15/04/2025 - 14g30 B2-207 42

NGÀNH KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ THÔNG MINH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN CÓ THUYẾT 
TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Vật lý kiến trúc

 (Huỳnh Văn Khang)

25D1ARC54903
503

25/04/2025 - 06g45 VPV.ÐTTMQL 29

2 Vật lý kiến trúc

 (Huỳnh Văn Khang)

25D1ARC54903
501

25/04/2025 - 12g30 VPV.ÐTTMQL 35

3 Vật lý kiến trúc

 (Nguyễn Thị An Anh)

25D1ARC54903
502

25/04/2025 - 12g30 VPV.ÐTTMQL 32
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NGÀNH KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ THÔNG MINH - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Triết học Mác LêNin

 (Phạm Thị Kiên)

25D1PHI51002
332

15/04/2025 - 14g30 B2-202 (001 - 028) 28

B2-204 (029 - 056) 28

B2-205 (057 - 084) 28

B2-206 (085 - 099) 15

NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN 
TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị quốc tế

 (Lê Hoàng Long)

25D1BUS50329
802

14/04/2025 - 08g45 BOX-03 14
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nguyên lý kế toán

 (Võ Văn Nhị)

25D1ACC5070
0137

16/04/2025 - 14g30 BOX-03 (001 - 050) 50

BOX-04 (051 - 100) 50

2 Luật kinh doanh

 (Đinh Khương Duy)

25D1LAW5110
7001

22/04/2025 - 06g45 BOX-01 41

3 Luật kinh doanh

 (Đinh Khương Duy)

25D1LAW5110
7002

22/04/2025 - 06g45 BOX-03 40

4 Luật kinh doanh

 (Nguyễn Thị Trúc Mai)

25D1LAW5110
7003

22/04/2025 - 06g45 BOX-02 40

5 Luật kinh doanh

 (Nguyễn Thành Trân, Đinh Khương 
Duy)

25D1LAW5110
7004

22/04/2025 - 06g45 BOX-04 40

6 Luật kinh doanh

 (Mai Nguyễn Dũng)

25D1LAW5110
7005

22/04/2025 - 06g45 BOX-08 (001 - 022) 22

BOX-09 (023 - 044) 22

7 Luật kinh doanh

 (Nguyễn Thị Trúc Mai)

25D1LAW5110
0111

22/04/2025 - 08g45 BOX-01 (001 - 052) 52

BOX-02 (053 - 103) 51

8 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Thị Thu)

25D1ACC5070
6908

29/04/2025 - 08g45 BOX-04 44

9 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Thị Thu)

25D1ACC5070
6909

29/04/2025 - 08g45 BOX-07 41

10 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Thị Thu)

25D1ACC5070
6910

29/04/2025 - 08g45 BOX-05 43

11 Nguyên lý kế toán

 (Phạm Quang Huy)

25D1ACC5070
6911

29/04/2025 - 08g45 BOX-06 42

12 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Thị Phương Hồng)

25D1ACC5070
6912

29/04/2025 - 08g45 BOX-08 40
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Ngô Trấn Vũ)

25D1MAT5080
0111

17/04/2025 - 12g30 B1-402 (001 - 041) 41

B1-504 (042 - 081) 40

B1-803 (082 - 111) 30

2 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Đào Bảo Dũng, Lê Xuân Trường)

25D1MAT5080
2801

17/04/2025 - 14g30 B2-407 42

3 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Hồ Ngọc Kỳ)

25D1MAT5080
2802

17/04/2025 - 14g30 B2-505 (001 - 022) 22

B2-506 (023 - 044) 22

4 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Đào Bảo Dũng, Chung Nhân Phú)

25D1MAT5080
2803

17/04/2025 - 14g30 B2-212 40

5 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Nguyễn Văn Nhân)

25D1MAT5080
2804

17/04/2025 - 14g30 B2-311 43

6 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Chung Nhân Phú)

25D1MAT5080
2805

17/04/2025 - 14g30 B2-406 (001 - 022) 22

B2-503 (023 - 044) 22

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Văn Sáng)

25D1POL51002
423

24/04/2025 - 08g45 B2-406 (001 - 022) 22

B2-506 (023 - 044) 22

2 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Đỗ Lâm Hoàng Trang)

25D1POL51002
424

24/04/2025 - 08g45 B1-504 (001 - 008) 8

B1-507 (009 - 026) 18

B1-508 (027 - 044) 18

3 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Khánh Vân)

25D1POL51002
425

24/04/2025 - 08g45 B2-308 41

4 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Phạm Thị Lý)

25D1POL51002
426

24/04/2025 - 08g45 B2-407 (001 - 013) 13

B2-412 (014 - 043) 30

5 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Lộ Kim Cúc)

25D1POL51002
427

24/04/2025 - 08g45 B2-308 (001 - 007) 7

B2-407 (008 - 042) 35

6 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Văn Sáng)

25D1POL51002
428

24/04/2025 - 08g45 B1-502 (001 - 040) 40

B1-503 (041 - 080) 40

B1-504 (081 - 108) 28
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NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nguyên lý kế toán

 (Đoàn Thị Thảo Uyên)

25D1ACC5070
0140

16/04/2025 - 14g30 BOX-10 (001 - 044) 44

BOX-11 (045 - 079) 35

2 Luật kinh doanh

 (Nguyễn Thị Anh)

25D1LAW5110
7007

22/04/2025 - 06g45 BOX-06 (001 - 027) 27

BOX-07 (028 - 053) 26

3 Luật kinh doanh

 (Trần Thị Minh Đức)

25D1LAW5110
0114

22/04/2025 - 08g45 BOX-10 (001 - 040) 40

BOX-11 (041 - 079) 39

4 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Thị Phương Hồng)

25D1ACC5070
6914

29/04/2025 - 06g45 BOX-01 54

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Ngô Trấn Vũ)

25D1MAT5080
0114

17/04/2025 - 12g30 B2-206 (001 - 025) 25

B2-207 (026 - 064) 39

B2-306 (065 - 089) 25

B2-406 (090 - 114) 25

2 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Nguyễn Văn Nhân)

25D1MAT5080
2807

17/04/2025 - 14g30 B2-206 (001 - 027) 27

B2-306 (028 - 054) 27

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Văn Sáng)

25D1POL51002
432

24/04/2025 - 08g45 B2-212 (001 - 043) 43

B2-307 (044 - 093) 50

2 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Văn Sáng)

25D1POL51002
433

24/04/2025 - 08g45 B2-301 (001 - 027) 27

B2-304 (028 - 054) 27

NGÀNH KINH TẾ - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Hoàng Trọng)

25D1STA50800
536

20/04/2025 49

Trang  12 / 22Lịch thi HKĐ2025 - Khóa 50 ĐHCQ (Đợt 2)

KHĐTKT.QT.12.03



NGÀNH KINH TẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nguyên lý kế toán

 (Mai Thị Hoàng Minh)

25D1ACC5070
0150

16/04/2025 - 14g30 BOX-09 42

2 Kỹ năng mềm

 (Lý Hải Đăng)

25D1BUS50309
530

23/04/2025 - 12g30 BOX-04 51

NGÀNH KINH TẾ - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Phạm Thị Lý)

25D1POL51002
448

24/04/2025 - 12g30 B2-311 45

NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Thảo Nguyên)

25D1STA50800
538

20/04/2025 90

NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nguyên lý kế toán

 (Phạm Ngọc Toàn)

25D1ACC5070
0152

16/04/2025 - 12g30 BOX-11 (001 - 047) 47

BOX-12 (048 - 093) 46

2 Kỹ năng mềm

 (Nguyễn Thị Đài Trang)

25D1BUS50309
532

23/04/2025 - 12g30 BOX-07 (001 - 047) 47

BOX-08 (048 - 093) 46

NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Văn Trọn)

25D1POL51002
450

24/04/2025 - 12g30 B1-402 (001 - 030) 30

B1-403 (031 - 060) 30

B1-404 (061 - 089) 29
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NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC 
TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Luật kinh doanh

 (Nguyễn Thị Trúc Mai)

25D1LAW5110
7008

22/04/2025 - 06g45 BOX-05 36

2 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Thị Thu)

25D1ACC5070
6915

29/04/2025 - 06g45 BOX-07 35

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN 
TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Đào Nguyên Anh)

25D1MAT5080
2808

17/04/2025 - 14g30 B2-402 38

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Đỗ Lâm Hoàng Trang)

25D1POL51002
434

24/04/2025 - 12g30 B2-402 38

NGÀNH MARKETING - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nguyên lý kế toán

 (Võ Văn Nhị)

25D1ACC5070
0138

16/04/2025 - 14g30 BOX-01 (001 - 052) 52

BOX-02 (053 - 103) 51

2 Nguyên lý kế toán

 (Vũ Thu Hằng)

25D1ACC5070
0139

16/04/2025 - 14g30 BOX-11 (001 - 008) 8

BOX-12 (009 - 052) 44

BOX-13 (053 - 078) 26

3 Luật kinh doanh

 (Nguyễn Thị Anh)

25D1LAW5110
7006

22/04/2025 - 06g45 BOX-10 (001 - 021) 21

BOX-11 (022 - 042) 21

4 Luật kinh doanh

 (Dương Mỹ An)

25D1LAW5110
0112

22/04/2025 - 08g45 BOX-07 (001 - 046) 46

BOX-08 (047 - 091) 45

5 Luật kinh doanh

 (Trịnh Duy Thuyên)

25D1LAW5110
0113

22/04/2025 - 08g45 BOX-09 46

6 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Phúc Sinh)

25D1ACC5070
6913

29/04/2025 - 06g45 BOX-05 45
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NGÀNH MARKETING - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Nguyễn Đình Tuấn)

25D1MAT5080
0112

17/04/2025 - 12g30 B2-402 (001 - 040) 40

B2-503 (041 - 066) 26

B2-505 (067 - 092) 26

B2-506 (093 - 116) 24

2 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Ngô Trấn Vũ)

25D1MAT5080
0113

17/04/2025 - 12g30 B2-311 (001 - 055) 55

B2-407 (056 - 110) 55

3 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Đào Bảo Dũng, Lê Xuân Trường)

25D1MAT5080
2806

17/04/2025 - 14g30 B2-207 44

NGÀNH MARKETING - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Văn Sáng)

25D1POL51002
429

24/04/2025 - 12g30 B2-406 (001 - 027) 27

B2-503 (028 - 054) 27

B2-505 (055 - 080) 26

B2-506 (081 - 104) 24

2 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Phạm Thị Lý)

25D1POL51002
430

24/04/2025 - 12g30 B2-207 47

3 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Phạm Thị Lý)

25D1POL51002
431

24/04/2025 - 12g30 B2-212 45

NGÀNH NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và 
kinh doanh

 (Hoàng Trọng)

25D1STA50802
907

17/04/2025 31

NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Lê Thị Hồng Hoa)

25D1STA50800
547

20/04/2025 68
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NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và 
kinh doanh

 (Chu Nguyễn Mộng Ngọc)

25D1STA50802
908

17/04/2025 44

2 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và 
kinh doanh

 (Trần Hà Quyên)

25D1STA50802
909

17/04/2025 42

3 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và 
kinh doanh

 (Hoàng Trọng)

25D1STA50802
910

17/04/2025 45

4 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và 
kinh doanh

 (Chu Nguyễn Mộng Ngọc)

25D1STA50802
911

17/04/2025 44

NGÀNH QUẢN TRỊ HẢI QUAN - NGOẠI THƯƠNG - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Thành Cả)

25D1STA50800
539

20/04/2025 60

NGÀNH QUẢN TRỊ HẢI QUAN - NGOẠI THƯƠNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 
TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nguyên lý kế toán

 (Trần Văn Thảo)

25D1ACC5070
0153

16/04/2025 - 14g30 BOX-07 (001 - 050) 50

BOX-08 (051 - 066) 16

2 Kỹ năng mềm

 (Nguyễn Thị Đài Trang)

25D1BUS50309
533

23/04/2025 - 12g30 BOX-02 (001 - 057) 57

BOX-03 (058 - 067) 10

NGÀNH QUẢN TRỊ HẢI QUAN - NGOẠI THƯƠNG - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Vũ Anh Tuấn)

25D1POL51002
451

24/04/2025 - 06g45 B2-212 (001 - 040) 40

B2-406 (041 - 067) 27
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NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (DC) - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Thảo Nguyên)

25D1STA50800
534

20/04/2025 97

2 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Thảo Nguyên)

25D1STA50800
535

20/04/2025 102

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (DC) - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nguyên lý kế toán

 (Vũ Thu Hằng)

25D1ACC5070
0148

16/04/2025 - 12g30 BOX-01 (001 - 052) 52

BOX-02 (053 - 104) 52

2 Nguyên lý kế toán

 (Mai Thị Hoàng Minh)

25D1ACC5070
0149

16/04/2025 - 12g30 BOX-05 (001 - 049) 49

BOX-06 (050 - 097) 48

3 Luật kinh doanh

 (Trần Thị Minh Đức)

25D1LAW5110
0115

22/04/2025 - 08g45 BOX-03 (001 - 052) 52

BOX-04 (053 - 103) 51

4 Luật kinh doanh

 (Lê Na)

25D1LAW5110
0116

22/04/2025 - 08g45 BOX-05 (001 - 051) 51

BOX-06 (052 - 102) 51

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (DC) - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Vũ Anh Tuấn)

25D1POL51002
446

24/04/2025 - 06g45 B2-407 (001 - 047) 47

B2-412 (048 - 077) 30

B2-506 (078 - 100) 23

2 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Phạm Thị Lý)

25D1POL51002
447

24/04/2025 - 06g45 B2-307 (001 - 050) 50

B2-308 (051 - 100) 50

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Văn Trãi)

25D1STA50800
537

20/04/2025 93
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NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nguyên lý kế toán

 (Phạm Ngọc Toàn)

25D1ACC5070
0151

16/04/2025 - 14g30 BOX-13 (001 - 017) 17

BOX-14 (018 - 061) 44

BOX-15 (062 - 077) 16

2 Kỹ năng mềm

 (Dương Hồng Nhung)

25D1BUS50309
531

23/04/2025 - 12g30 BOX-05 (001 - 048) 48

BOX-06 (049 - 095) 47

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Minh Tuấn)

25D1POL51002
449

24/04/2025 - 06g45 B1-503 (001 - 008) 8

B1-504 (009 - 049) 41

B1-507 (050 - 067) 18

B1-508 (068 - 085) 18

NGÀNH TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và 
kinh doanh

 (Trần Hà Quyên)

25D1STA50802
903

17/04/2025 34

2 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và 
kinh doanh

 (Trần Hà Quyên)

25D1STA50802
904

17/04/2025 42

3 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và 
kinh doanh

 (Hoàng Trọng)

25D1STA50802
905

17/04/2025 40

4 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Văn Sĩ)

25D1STA50800
528

20/04/2025 96

5 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Thảo Nguyên)

25D1STA50800
529

20/04/2025 100

6 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Văn Sĩ)

25D1STA50800
530

20/04/2025 96

7 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Văn Trãi)

25D1STA50800
531

20/04/2025 98

Trang  18 / 22Lịch thi HKĐ2025 - Khóa 50 ĐHCQ (Đợt 2)

KHĐTKT.QT.12.03



NGÀNH TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nguyên lý kế toán

 (Đoàn Thị Thảo Uyên)

25D1ACC5070
0142

16/04/2025 - 12g30 BOX-13 (001 - 046) 46

BOX-14 (047 - 092) 46

2 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Việt)

25D1ACC5070
0143

16/04/2025 - 12g30 BOX-07 (001 - 048) 48

BOX-08 (049 - 096) 48

3 Nguyên lý kế toán

 (Phạm Ngọc Toàn)

25D1ACC5070
0144

16/04/2025 - 12g30 BOX-09 (001 - 047) 47

BOX-10 (048 - 093) 46

4 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Phúc Sinh)

25D1ACC5070
0145

16/04/2025 - 12g30 BOX-03 (001 - 049) 49

BOX-04 (050 - 098) 49

5 Kỹ năng mềm

 (Cao Văn Tiến)

25D1BUS50309
524

23/04/2025 - 14g30 BOX-04 (001 - 049) 49

BOX-05 (050 - 098) 49

6 Kỹ năng mềm

 (Dương Hồng Nhung)

25D1BUS50309
525

23/04/2025 - 14g30 BOX-02 (001 - 049) 49

BOX-03 (050 - 099) 50

7 Kỹ năng mềm

 (Nguyễn Quốc Anh)

25D1BUS50309
526

23/04/2025 - 14g30 BOX-08 (001 - 049) 49

BOX-09 (050 - 097) 48

8 Kỹ năng mềm

 (Nguyễn Minh Quân)

25D1BUS50309
527

23/04/2025 - 14g30 BOX-06 (001 - 049) 49

BOX-07 (050 - 098) 49

9 Kỹ năng mềm

 (Hoàng Cửu Long)

25D1BUS50307
301

26/04/2025 - 06g45 BOX-07 (001 - 019) 19

BOX-08 (020 - 038) 19

10 Kỹ năng mềm

 (Trương Hồng Ngọc)

25D1BUS50307
302

26/04/2025 - 06g45 BOX-03 (001 - 024) 24

BOX-04 (025 - 048) 24

11 Kỹ năng mềm

 (Hoàng Cửu Long)

25D1BUS50307
303

26/04/2025 - 06g45 BOX-05 (001 - 024) 24

BOX-06 (025 - 047) 23

12 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Thị Thu)

25D1ACC5070
6916

29/04/2025 - 08g45 BOX-02 37

13 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Thị Phương Hồng)

25D1ACC5070
6917

29/04/2025 - 08g45 BOX-03 48

14 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Thị Phương Hồng)

25D1ACC5070
6918

29/04/2025 - 08g45 BOX-01 40
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NGÀNH TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Lưu Thị Kim Hoa)

25D1POL51002
436

24/04/2025 - 14g30 B1-402 (001 - 037) 37

B1-403 (038 - 074) 37

B1-404 (075 - 080) 6

2 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Văn Sáng)

25D1POL51002
437

24/04/2025 - 14g30 B2-311 (001 - 049) 49

B2-407 (050 - 098) 49

3 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Văn Sáng)

25D1POL51002
438

24/04/2025 - 14g30 B2-206 (001 - 024) 24

B2-306 (025 - 048) 24

B2-406 (049 - 072) 24

B2-503 (073 - 096) 24

4 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Minh Tuấn)

25D1POL51002
439

24/04/2025 - 14g30 B2-207 (001 - 050) 50

B2-212 (051 - 096) 46

5 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Khánh Vân)

25D1POL51002
440

24/04/2025 - 14g30 B1-404 33

6 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Lộ Kim Cúc)

25D1POL51002
441

24/04/2025 - 14g30 B2-402 42

7 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Lộ Kim Cúc)

25D1POL51002
442

24/04/2025 - 14g30 B2-505 (001 - 020) 20

B2-506 (021 - 040) 20

NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và 
kinh doanh

 (Nguyễn Thị Thu Vân)

25D1STA50802
912

17/04/2025 26

NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kỹ năng mềm

 (Hoàng Cửu Long)

25D1BUS50307
313

26/04/2025 - 06g45 BOX-02 27

2 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Thị Phương Hồng)

25D1ACC5070
6925

29/04/2025 - 08g45 BOX-01 (001 - 012) 12

BOX-02 (013 - 026) 14
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NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Lưu Thị Kim Hoa)

25D1POL51002
469

24/04/2025 - 06g45 B2-304 26

NGÀNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và 
kinh doanh

 (Hoàng Trọng)

25D1STA50802
906

17/04/2025 26

2 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Thảo Nguyên)

25D1STA50800
532

20/04/2025 82

NGÀNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nguyên lý kế toán

 (Vũ Thu Hằng)

25D1ACC5070
0146

16/04/2025 - 12g30 BOX-15 (001 - 042) 42

BOX-16 (043 - 083) 41

2 Kỹ năng mềm

 (Nguyễn Quốc Anh)

25D1BUS50309
528

23/04/2025 - 12g30 BOX-09 (001 - 043) 43

BOX-10 (044 - 086) 43

3 Kỹ năng mềm

 (Hoàng Cửu Long)

25D1BUS50307
304

26/04/2025 - 06g45 BOX-01 29

4 Nguyên lý kế toán

 (Hoàng Cẩm Trang)

25D1ACC5070
6919

29/04/2025 - 06g45 BOX-08 27

NGÀNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Văn Sáng)

25D1POL51002
443

24/04/2025 - 06g45 B1-502 (001 - 042) 42

B1-503 (043 - 074) 32

2 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Phạm Thị Lý)

25D1POL51002
444

24/04/2025 - 06g45 B2-301 27
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NGÀNH TRUYỀN THÔNG SỐ VÀ THIẾT KẾ ĐA PHƯƠNG TIỆN - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN CÓ 
THUYẾT TRÌNH TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng

 (Đặng Thế Hiển)

25D1MED5480
6001

27/04/2025 - 06g45 B2-207 47

2 Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng

 (Trần Thị Thanh Trà)

25D1MED5480
6002

27/04/2025 - 06g45 B2-205 13

3 Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng

 (Trần Thị Thanh Trà)

25D1MED5480
6901

27/04/2025 - 12g30 B2-207 34

NGÀNH TRUYỀN THÔNG SỐ VÀ THIẾT KẾ ĐA PHƯƠNG TIỆN - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP 
TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Triết học Mác LêNin

 (Bùi Xuân Thanh)

25D1PHI51002
335

15/04/2025 - 12g30 B2-307 48

2 Triết học Mác LêNin

 (Trần Nguyên Ký)

25D1PHI51002
336

15/04/2025 - 12g30 B2-407 46
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